BỘ Y TẾ
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 
VỀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 23/2005/TT-BYT

A. MỤC ĐÍCH:
Để chuẩn bị cho việc sửa đổi chính sách về xếp hạng các cơ sở y tế, thay thế Thông tư số 23/2005/TT-BYT, Bộ Y tế trưng cầu ý kiến của lãnh đạo Sở Y tế và các phòng CN, lãnh đạo các đơn vị và phòng TCCB về một số nội dung liên quan tới hướng sửa đổi chính sách này.
Đề nghị các đồng chí cho biết ý kiến của bản thân bằng cách khoanh vào các lựa chọn hoặc ghi ý kiến vào phần để trống trong các lựa chọn “khác”. 
Sau khi hoàn thành phiếu, các đơn vị tập hợp phiếu gửi về đầu mối của Sở Y tế để Sở tập hợp gửi ra Bộ Y tế tổng hợp.
Hướng dẫn điền thông tin: Đề nghị khoanh tròn/bôi đậm vào phương án lựa chọn tương ứng; nếu lựa chọn phương án Ý kiến khác thì đề nghị ghi rõ ý kiến vào phần để trống của lựa chọn. Nếu cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ: 	TS. Vũ Văn Hoàn, ĐT: 0949.688.455.

	TT
	NỘI DUNG
	PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

	B. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI:

	B.1.1
	Họ và tên của người trả lời phiếu:
	……………………………………………….

	B.1.2
	Tên CQ/đơn vị đang công tác: ………………………………………………………………….

	B.1.3
	Chức vụ:
	1. Trưởng đơn vị
2. Phó đơn vị
	3. Trưởng phòng
4. Phó phòng

	B.1.4
	Tuyến của đơn vị
	1. Tuyến TW
2. Y tế ngành
	3. Tuyến tỉnh
4. Tuyến huyện

	B.1.5
	Lĩnh vực của đơn vị
	1. QLNN 
2. Điều trị
3. Dự phòng 
4. TTYT đa CN
	5. Kiểm nghiệm
6. Giám định y khoa
7. Giám định Pháp y
8. Khác (ghi rõ):….
…………………

	B.1.6
	Mức phụ cấp chức vụ hiện hưởng:
	…………………………………………………

	C. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

	C.1
	VỀ XẾP HẠNG CÁC CSYT CÔNG LẬP
	

	C.1.1
	Có cần tiếp tục xếp hạng các CSYT không?
	1. Cần thiết
2. Không cần thiết  => chuyển đến C.2.1
3. Ý kiến khác (ghi rõ): ……………….


	C.1.2
	Lý do cần xếp hạng các CSYT?
	1. Để các CSYT có động lực phát triển lên và duy trì uy tín của mình ở thứ hạng cao hơn
2. Là cơ sở để thiết lập hệ thống chuyển tuyến trong mạng lưới.
3. Giá dịch vụ cao hơn ở các đơn vị có hạng cao hơn sẽ là công cụ chính sách hạn chế người bệnh chuyển lên tuyến trên.
4. Là cơ sở để quy định về phụ cấp chức vụ, chức danh lãnh đạo cho các cơ sở y tế (nếu còn duy trì loại phụ cấp này)
5. Ý kiến khác (ghi rõ): …………………

	C.1.3
	Nếu cần xếp hạng các CSYT thì những loại hình CSYT nào sau đây cần xếp hạng?
	1. Các bệnh viện đa khoa
2. Các bệnh viện chuyên khoa
3. Các trung tâm y tế 2 chức năng
4. Các trung tâm y tế đa chức năng
5. Các cơ sở y tế dự phòng
6. Các cơ sở y tế về kiểm nghiệm
7. Các cơ sở y tế về giám định
8. Các cơ sở y tế khác (ghi rõ): …………..



	C.1.4
	Có cần xây dựng các tiêu chí xếp hạng riêng cho từng loại hình cơ sở y tế để thuận lợi cho việc đánh giá xếp hạng không?
	1. Cần thiết
2. Không cần thiết
3. Ý kiến khác (ghi rõ): …………………...



	C.1.5
	Đối với các bệnh viện chuyên khoa, có cần xây dựng tiêu chí xếp hạng riêng cho từng nhóm bệnh viện chuyên khoa (Sản, Nhi, …) không?
	1. Cần thiết
2. Không cần thiết
3. Ý kiến khác (ghi rõ): …………………..



	C.1.6
	Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017[footnoteRef:1] đã định hướng PT hệ thống y tế theo 03 tuyến:  [1:  Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Tăng cường công tác BVCS&NCSKND trong tình hình mới.] 

(1) CSSK ban đầu, 
(2) CSSK cơ bản, 
(3) CSSK nâng cao. 
Theo ý kiến đồng chí, có nên thực hiện nội dung phân tuyến này ngay trong lần sửa đổi Thông tư 23 đợt này không?
	1. Cần thiết
2. Không cần thiết
4. Ý kiến khác (ghi rõ): ………………..

	C.1.7
	Theo đồng chí, phương án xếp hạng các cơ sở y tế giữa các tuyến nào sau đây là phù hợp?
	1. Xếp hạng không lệ thuộc vào tuyến (xếp hạng cho từng loại hình cơ sở y tế và không phụ thuộc vào đơn vị ở tuyến nào)
2. Xếp hạng trong từng tuyến (mỗi tuyến có phân hạng riêng cho mỗi nhóm loại hình cơ sở y tế trong từng tuyến)
3. Ý kiến khác (ghi rõ): …………………




	C.1.8
	Nếu xếp hạng không lệ thuộc vào tuyến (xếp hạng theo các mức cho từng loại hình cơ sở y tế và không phụ thuộc vào đơn vị ở tuyến nào) thì phân làm mấy hạng là phù hợp?
	Ghi rõ số hạng cần phân loại: …………

	C.1.9
	Nếu xếp hạng trong từng tuyến (mỗi tuyến có phân hạng riêng cho mỗi nhóm loại hình cơ sở y tế trong từng tuyến) thì phân làm mấy hạng trong mỗi tuyến là phù hợp?
	1. 3 hạng trong mỗi tuyến
2. Ý kiến khác (ghi rõ): ……………….

	C.2
	VỀ XẾP HẠNG CÁC CSYT TƯ NHÂN
	

	C.2.1
	Có cần xếp hạng cho các cơ sở y tế tư nhân không?
	1. Cần
2. Không cần    => chuyển đến C.3.1
3. Ý kiến khác (ghi rõ): …………………



	C.2.2
	Nếu cần xếp hạng cho các cơ sở y tế tư nhân thì xếp hạng cho những loại hình cơ sở y tế nào sau đây?
	1. Bệnh viện đa khoa
2. Bệnh viện chuyên khoa
3. Phòng khám đa khoa
4. Phòng khám chuyên khoa
5. Các cơ sở khác (ghi rõ): ……………..



	C.2.3
	Nếu cần xếp hạng cho các cơ sở y tế tư nhân thì cần xây dựng riêng các tiêu chí cho các nhóm cơ sở y tế nào sau đây?
	1. Cho các bệnh viện, phòng khám đa khoa
2. Cho từng nhóm bệnh viện, phòng khám chuyên khoa (ngoại, sản, …)
3. Ý kiến khác (ghi rõ): …………………



	C.2.4
	Các tiêu chí xếp hạng các cơ sở y tế tư nhân được xây dựng chung với các cơ sở y tế công lập hay xây dựng riêng?
	1. Xây dựng chung
2. Xây dựng riêng
3. Ý kiến khác (ghi rõ): …………………



	C.2.5
	Nếu xây dựng tiêu chí xếp hạng riêng cho các cơ sở y tế tư nhân, thì trong mỗi loại hình cơ sở y tế, phân thành mấy hạng thì phù hợp?
	1. 3 hạng
2. 5 hạng
3. Ý kiến khác (ghi rõ): ………………..



	C.3
	VỀ ĐIỀU CHỈNH PHỤ CẤP CHỨC VỤ THEO QUY ĐỊNH XẾP HẠNG HIỆN HÀNH

	C.3.1
	Ý kiến về phụ cấp cho Trạm trưởng TYT xã?
	1. Giữ nguyên như hiện nay.
2. Hưởng tương đương phụ cấp lãnh đạo khoa/phòng của TTYT mà TYT trực thuộc.
3. Giữ nguyên như hiện nay nhưng có thể cho một số xã có điều kiện đặc thù (đông dân, vùng khó khăn, …) được hưởng phụ cấp tương đương phụ cấp khoa/phòng của TTYT mà TYT trực thuộc. Việc này do UBND tỉnh quyết định.
4. Ý kiến khác (ghi rõ): ………………….


	C.4
	VỀ BỔ SUNG MỘT SỐ TIÊU CHÍ MỚI TRONG THÔNG TƯ SỬA ĐỔI

	C.4.1
	Theo đồng chí, nên bổ sung các tiêu chí nào sau đây trong Thông tư sửa đổi?
(Nhiều lựa chọn)
	1. Bổ sung tiêu chí Sự hài lòng của người bệnh
2. Bổ sung tiêu chí Xanh - Sạch - Đẹp
3. Bổ sung tiêu chí An toàn bệnh viện
4. Không bổ sung các quy định này
5. Ý kiến Khác (ghi rõ): …………………


	C.5
	VỀ ĐIỀU CHỈNH TIÊU CHUẨN VÀ SỐ ĐIỂM PHÂN HẠNG HIỆN HÀNH

	C.5.1
	Có cần thiết phải điều chỉnh lại cơ cấu điểm của 5 nhóm tiêu chuẩn trong thông tư mới thay thế Thông tư 23/2005/TT-BNV không?
	1. Cần thiết
2. Không cần thiết  => chuyển đến phần D
3. Ý kiến khác (ghi rõ): ………………….



	C.5.2
	Nếu cần điều chỉnh lại cơ cấu điểm của 5 nhóm tiêu chí thì đề nghị đồng chí ghi cơ cấu điểm đề nghị sửa cho từng nhóm tiêu chí:
	Số điểm theo quy định hiện hành tại Thông tư 23
	Số điểm đề xuất điều chỉnh

	
	ĐỐI VỚI XẾP HẠNG BỆNH VIỆN
	
	

	
	Nhóm TC 1: Vị trí, CN và nhiệm vụ
	10
	

	
	Nhóm TC 2: Quy mô, ND hoạt động
	20
	

	
	Nhóm TC 3: Cơ cấu LĐ và trình độ cán bộ
	30
	

	
	Nhóm TC 4: Khả năng CM kỹ thuật
	20
	

	
	Nhóm TC 5: Cơ sở hạ tầng và TTB
	20
	

	
	ĐỐI VỚI XẾP HẠNG ĐV Y TẾ DỰ PHÒNG
	
	

	
	Nhóm TC 1: Vị trí, CN và nhiệm vụ
	10
	

	
	Nhóm TC 2: Quy mô, ND hoạt động
	25
	

	
	Nhóm TC 3: Cơ cấu LĐ và trình độ cán bộ
	25
	

	
	Nhóm TC 4: Khả năng CM kỹ thuật
	20
	

	
	Nhóm TC 5: Cơ sở hạ tầng và TTB
	20
	

	[bookmark: _Hlk42521533]C.5.3
	Nếu đồng chí có đề nghị điều chỉnh mức đạt chuẩn và số điểm của các tiêu chuẩn cụ thể trong Thông tư 23 thì đề nghị ghi rõ:
	
	

	
	VỀ MỨC TIÊU CHUẨN CẦN ĐẠT
	SỐ ĐIỂM

	
	Mức tiêu chuẩn hiện đang quy định tại Thông tư 23
	Mức tiêu chuẩn mới đề nghị thay đổi, bao gồm cả đề nghị bỏ tiêu chí (ghi rõ nội dung)
	Điểm của TT23
	Điểm mới (ghi số)

	TC.1
	Đồng chí có thể sử dụng file Phụ lục của Thông tư 23 đã được thiết kế lại để người trả lời thuận tiện đề xuất tiêu chuẩn mới, điểm mới cho từng tiêu chuẩn. File Phụ lục này có tại:
thongtu23boyte@gmail.com
password: thongtu23boyte
	
	
	

	TC.2
	
	
	
	

	TC.3
	
	
	
	

	TC.4
	
	
	
	

	TC.5
	
	
	
	

	TC.6
	
	
	
	

	TC.7
	
	
	
	

	TC.8
	
	
	
	

	TC.9
	
	
	
	

	TC.10
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	


D. CÁC ĐỀ XUẤT KHÁC
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
